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	BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày   25    tháng   10   năm 2022


BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý 

DỰ THẢO NGHỊ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

(Bản tổng hợp đến ngày 24/10/2022)
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-BNN-TT ngày       tháng       năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT)
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý 

a) Các Bộ (3): Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Y Tế.

b) Địa phương (39)
- UBND tỉnh (33): Hà Nam, Lạng Sơn, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Kon Tum, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Cà Mau, Quảng Bình, Nam Định, Hải Phòng, Lâm Đồng, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Ninh, Long An, Quảng Trị, Sóc Trăng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Bình Định,.
- Sở NN&PTNT (6): Bình Dương, Quảng Nam, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Thái Bình.

c) Các đơn vị thuộc Bộ (6): Thanh Tra Bộ, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế, Văn Phòng Bộ, Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

2. Bảng tiếp thu và giải trình
	Nội dung dự thảo Nghị định 
	Ý kiến góp ý
	Cơ quan, đơn vị góp ý
	Tiếp thu, giải trình

	Góp ý chung
	- Dự thảo Nghị định có nhiều quy định về thẩm quyền của Cục Trồng trọt trong việc quản lý nhà nước đối với giống cây trồng  (ví dụ : Điều 11, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 31, 32, 34, …). Tuy nhiên, khoản 2 Điều 11 Luật Sở hữu trí tuệ quy định “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng”. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại dự thảo Nghị định, sửa đổi cụm từ “Cục Trồng trọt” thành “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” để đảm bảo tính thống nhất của dự thảo Nghị định với Luật Sở hữu trí tuệ.
	Bộ Tư pháp


	- Đã tiếp thu và sửa đổi “Cục Trồng trọt” thành “Cơ quan bảo hộ giống cây trồng”

	
	- Về kỹ thuật soạn thảo văn bản: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý về ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản của dự thảo Nghị định cho phù hợp với quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (chẳng hạn, tại khoản 1 Điều 7 dự thảo Nghị định, đề nghị không viện dẫn cụ thể Thông tư số 207/2016/TT-BTC...
	
	- Tiếp thu (đã bỏ viện đẫn Thông tư số 207…)

	
	- Không nên viết tắt trong nội dung về giải thích từ ngữ tại Điều 3 (ví dụ: DUS, UPOV, TCVN, vv...), trường hợp viết tắt thì cần phải mở ngoặc để giải thích cụ thể từ viết tắt đó để người sử dụng dễ hiểu, không phải tra cứu các văn bản hoặc tài liệu khác.
	Tổng cục Lâm nghiệp


	- Tiếp thu: Tổ soạn thảo đã đưa các khái niệm UPOV, DUS, TCVN cụ thể tại Điều 3 về giải thích từ ngữ

	
	- Phụ lục: Đối với nội dung nhân giống vô tính tại mục 6.2.2: Ngoài các phương pháp đã nêu, đề nghị bổ sung phương pháp chiết
	
	Không tiếp thu, lý do phương pháp chiết cũng nằm trong phương pháp nhân giống bằng “cành cắt” đã có trong mục này

	
	- Về hình thức: Đề nghị rà soát một số lỗi chính tả, lỗi chế bản và các lỗi trình bày trong dự thảo Nghị định trước khi trình ban hành
	
	Tiếp thu

	
	Đề nghị thống nhất cách ghi số ngày thời hạn trong Nghị định (ghi bằng số hoặc chữ số).
	Sở NN Bắc Ninh


	Tiếp thu và đã chỉnh lý trong Nghị định

	
	Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chính sửa kỹ thuật trình bày văn bản cho phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Sở NN Lào Cai


	Tiếp thu

	
	Đề nghị chuyển Điều 4 (Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về bảo hộ giống cây trồng) và Điều 5 (Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bảo hộ giống cây trồng) xuống Chương VI và đổi tên Chương VI (Điều khoản thi hành) thành Chương VI (Tổ chức thực hiện)
	Sở NN Điện Biên


	Tiếp thu và chuyển xuống chương VI

	
	Tại chương IV. Điều khoản thi hành. Đề nghị điều chỉnh lại bố cục như sau: Điều 36. Hiệu lực thi hành; Điều 37. Quy định chuyển tiếp; Điều 38. Tổ chức thực hiện.
	Sở NN Lâm Đồng


	

	
	Tại điểm a, khoản 3, Điều 13; điểm b, khoản 2 và khoản 3,Điều 16: Dự thảo viết“...công bố Quyết định cấp, phục hồi hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng”. Tuy nhiên, tại khoản 4, Điều 5: Dự thảo viết“...công bố Quyết định sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trên tạp chí chuyên ngành về nông nghiệp”, do vậy cần thống nhất một trong hai hoặc cả hai loại tạp chí đều có thể đăng tải được
	Sở NN Hải Phòng


	Tiếp thu và thống nhất việc đăng tải trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
	Đề nghị ghi  ngày,  tháng,    năm ban hành luật  bằng  chữ và số,  không dùng ký tự “/”; sau cụm từ “Nghị định” và “Thông tư” bổ sung thêm từ “số”.
	Thanh tra Bộ


	Tiếp thu

	
	Tại chương I phần quy định chung, đề nghị bổ sung trách nhiệm của chủ sở hữu, trong đó cần quy định báo cáo về việc sản xuất, cung ứng lúa giống của chủ sở hữu cho cơ quan quản lý nhà nước địa phương (nơi có giống của chủ sở hữu lưu hành) để các cơ quan quản lý chặt chẽ hơn; có cách thức thông tin giúp người dân phân biệt nhãn hiệu đã được sở hữu trí tuệ
	Sở NN Cà Mau


	Không tiếp thu, lý do: Nghị định này chỉ quy định các nội dung liên quan đến bảo hộ giống cây trồng.

	
	Đề xuất bổ sung thêm tại Chương IV các Điều khoản quy định nhượng quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nhằm bình ổn giá giống, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
	Sở NN Đồng Tháp


	- Việc bình ổn giá giống, nhu cầu xuất khẩu phụ thuộc vào cung cầu của thị trường và chính sách đó nằm ngoài nội dung mà Nghị định này cần quy định.

	Phân căn cứ
	Tại phần căn cứ, đề nghị bổ sung: “Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018”
	Sở NN Bắc Ninh


	Tiếp thu và đã bổ sung

	
	Bổ sung Luật Trồng trọt số 31/2019/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội vào phần căn cứ.
	Sở NN Lâm Đồng


	

	
	Đề nghị bổ sung Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018 vào phần căn cứ
	Sở NN Hà Giang


	

	
	CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	
	

	Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, bao gồm: trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng; trình tự thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng; quyền và nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng; chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ; đại diện quyền đối với giống cây trồng.
	Điều 1 dự thảo Nghị định quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm cả trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng; Điều 4 và 5 dự thảo Nghị định quy định về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bảo hộ giống cây trồng. Tuy nhiên, hiện nay, theo Quyết định số 918/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3, Bộ Khoa học và Công nghệ đang được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Vì vậy, đề nghị rà soát để tránh trùng lặp với các quy định của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (trong đó cũng có nội dung về quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng).

Mặt khác, dự thảo Nghị định có quy định về quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Chương III); vì vậy, đề nghị bổ sung nội dung này tại Điều 1 dự thảo Nghị định.  
	Bộ Tư pháp


	Tiếp thu

	
	- Đề nghị bỏ cụm từ “và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ” để phù hợp với tiêu đề của Nghị định đã được quy định tại Quyết định 917/QĐ-TTg ngày 1/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3. 
	Cục SHTT


	Tiếp thu

	
	Đề nghị bổ sung như sau. Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, bao gồm: trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng; trình tự thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng; quyền và nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng; Điều kiện, trình tự chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ; đại diện quyền đối với giống cây trồng” để phù hợp với nội dung Chương 4 của dự thảo Nghị Định.
	Sở NN Lào Cai


	- Không tiếp thu, lý do: không cần quy định cụ thể “điều kiện, trình tự” vì “chuyển giao, chuyển nhượng là đã bao gồm tất cả các nội dung liên quan.



	
	Đề nghị xem  xét  lại  tên  Nghị định và Điều  1.  Phạm vi điều  chỉnh sao cho  thống  nhất  (tên  Nghị định là “Quy định  chi  tiết...”, Điều  1.  Phạm vi điều chỉnh là “quy định chi tiết, hướng dẫn...”

- Đề nghị bổ sung ngày, tháng, năm ban hành luật  cho rõ tại Điều 1
	Thanh tra Bộ


	Tiếp thu

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	
	
	

	Nghị định này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam;

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài là các đối tượng được quy định tại khoản 63 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022.
	- Xóa bỏ “Nghị định này áp dụng đối với:”

- Quy định cụ thể đối tượng “tổ chức, cá nhân nước ngoài” theo Luật Sở hữu trí tuệ
	Văn phòng Bộ:


	Tiếp thu

	
	Xem xét trích dẫn Khoản 63 Điều 1 để sửa đổi,  bổ sung  cho  phù  hợp  của  Luật  Sở hữu  trí  tuệ.  Lý  do:  Tại  Luật  số 07/2022/QH15  ngày  16/6/2022  không  có  các  khoản và điều như trích dẫn đã nêu trong dự thảo
	Sở NN Lào Cai


	BST đã chỉnh lý lại điều này, theo đó đã quy định cụ thể các đối tượng thay vì viện dẫn luật

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	
	
	

	Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người đăng ký là tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định tại khoản 66 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022;

2. Người nộp đơn là người đăng ký hoặc người đại diện hợp pháp của người đăng ký; 

3. Đại diện hợp pháp là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền hoặc người đứng đầu văn phòng đại diện/đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam (trường hợp người đăng ký là tổ chức, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam). 

4. Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng là tổ chức, cá nhân được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

5. Tác giả giống cây trồng là tổ chức, cá nhân trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới; trường hợp có hai tổ chức, cá nhân trở lên cùng nhau trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới thì họ là đồng tác giả;

6. Phát hiện và phát triển giống cây trồng mới là hoạt động chọn lọc tìm ra biến dị tự nhiên có sẵn trong quần thể một giống cây trồng hoặc tìm ra nguồn gen mới có sẵn trong tự nhiên, nhân và đánh giá biến dị tự nhiên đó.

7. Tài liệu khảo nghiệm DUS là: TCVN, Tài liệu hướng dẫn về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (khảo nghiệm DUS) do UPOV, Cục Trồng trọt ban hành.

8. Giống đối chứng là giống được biết đến rộng rãi tương tự nhất với giống đăng ký bảo hộ, được sử dụng hoặc trồng để so sánh với giống đăng ký bảo hộ trong khảo nghiệm DUS.

9. Cơ hội hợp lý quy định tại điểm 2 Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ 2009 là việc chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có kiến nghị/khiếu nại chính thức bằng văn bản khi phát hiện hành vi vi phạm quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng đó trong quá trình sản xuất giống cây trồng đã được bảo hộ.
	- Theo giải thích thuật ngữ tại khoản 2, 3 thì người nộp đơn được hiểu là tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ GCT (hoặc đại diện hợp pháp). Tuy nhiên thuật ngữ này được sử dụng tại Điều 24, 32 và 34 của dự thảo NĐ bao gồm các chủ thể khác không chỉ là tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ GCT. Do đó, đề nghị cân nhắc sửa đổi giải thích thuật ngữ này.

-  Đề nghị cân nhắc sửa đổi, bổ sung thuật ngữ “đại diện hợp pháp” vì nội dung giải thích thuật ngữ này đang hẹp, chưa bao trùm được người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo uỷ quyền của người đăng ký;

-  Đề nghị giải thích thuật ngữ “khảo nghiệm DUS”, cân nhắc việc sử dụng thuật ngữ (hoặc thay thế bằng thuật ngữ tương đương) do đây không phải là khái niệm được sử dụng/quy định tại Luật SHTT;

-  Đề nghị bổ sung giải thích “UPOV”;
	Cục SHTT
	- Tiếp thu ý kiến về “người nộp đơn”, tổ soạn thảo đã xóa bỏ khái niệm này.

- Tổ soạn thảo đã cân nhắc và xóa bỏ khái niệm “đại diện hợp pháp”

- Dự thảo mới đã tiếp thu ý kiến về khái niệm khảo nghiệm DUS.

- Tiếp thu ý kiến bổ sung giải thích “UPOV”.

	
	- Tại khoản 2: xem xét khái niệm này, để có quy định cho phù hợp, tránh không tương thích với một số trường hợp (ví dụ: mâu thuẫn hoặc nhầm lẫn, chẳng hạn như khoản 6 Điều 6 của Nghị định ..)

Lý do: Người nộp đơn có nghĩa là chủ sở hữu giống hay tác giả giống chứ có phải người đại diện không? Đồng thời tại phụ lục I tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng đã phân biệt rõ từng đối tượng. 

- Tại khoản 9 Điều 3: Xem xét việc quy định này đã phù hợp chưa, đã bao quát đầy đủ cho các trường hợp được cho là cơ hội hợp lý chưa vì cơ hội để chủ sở hữu bảo hộ được quyền là: (1) Quốc gia có đủ khung pháp lý; (2) Hệ thống 

cơ quan thực thi quyền và (3) Chủ sở hữu giống đã được xác lập quyền (giống được cấp bằng). Đây là khái niệm định tính và có rất nhiều lý do để xác định có hợp lý hay không hợp lý.
	Vụ Pháp chế
	- Tiếp thu ý kiến về “người nộp đơn”

- TBT đã cân nhắc và xóa bỏ khái niệm “cơ hội hợp lý” do không thể khái niệm được tất cả các trường hợp được coi là “cơ hội hợp lý”.

	
	- Xem lại viện dẫn của khoản 1

- Xem lại khái niệm người nộp đơn vì dễ gây hiểu nhầm.

- Tác giả giống cây trồng có thể trực tiếp chọn tạo hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác chọn tạo giống cây trồng.
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu

- Tổ soạn thảo đã xóa bỏ từ “trực tiếp” tại khoản 5 do tác giả giống cây trồng có thể trực tiếp hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác chọn tạo

	
	- Tại khoản 8 Điều 3 quy định “Giống đối chứng là giống được biết đến rộng rãi tương tự nhất với giống đăng ký bảo hộ, được sử dụng hoặc trồng để so sánh với giống đăng ký bảo hộ trong khảo nghiệm DUS”. Cần làm rõ hơn khái niệm “rộng rãi”, vì thực tế hiện nay nhiều loài cây lâm nghiệp, đặc biệt là cây lâm sản ngoài gỗ quí hiếm, đặc hữu của địa phương đang được gây trồng nhỏ lẻ, tự phát ở một số cộng đồng địa phương từ lâu (ví dụ: Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai châu, Ba kích tím, Sa nhân tím, vv...) có được coi là “rộng rãi” hay không để đối chiếu, so sánh và thực hiện bảo hộ đối với giống do một tổ chức, cá nhân bất kỳ ngoài cộng đồng nơi đang trồng đề nghị? Làm rõ hơn khái niệm “rộng rãi” để tránh gây ra những tranh chấp của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng với cộng đồng đã gây trồng và sử dụng giống cây trồng đó.

- Luật Sở hữu trí tuệ quy định “Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ưu tiên nếu đơn đó được hưởng quyền ưu tiên”. Tuy nhiên, do đặc thù cây lâm nghiệp là cây dài ngày, nhiều giống cây trồng lâm nghiệp mới được chọn, tạo có bản chất (di truyền) khác biệt so với giống đang dùng rộng rãi trong sản xuất nhưng rất khó phân biệt bằng các đặc trưng hình thái. Vì vậy, đề nghị làm rõ hơn khái niệm “tính khác biệt” và trong trường hợp không phân biệt được có thể bổ sung các phương pháp khác ngoài nhận biết về hình thái để có thể phân biệt được, nhằm bảo hộ được giống cây trồng lâm nghiệp mới

- Khoản 6 Điều 3: Đề nghị bổ sung quy định rõ hơn quyền bảo hộ giống đối với việc “chọn, tạo”, phân biệt sự khác nhau về quyền với “phát hiện” giống cây trồng mới, vì thực tế hiện nay nhiều giống cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị của cộng đồng đang được gây trồng và sử dụng nhưng bị một tổ chức, cá nhân bảo hộ, tạo ra mất công bằng, tranh chấp trong khai thác, sử dụng. Đối với trường hợp một giống cây trồng mới được “phát hiện” trong tự nhiên cần phải quy định rõ quyền bảo hộ giống thuộc về nhà nước vì tài nguyên rừng và đa dạng sinh học trong tự nhiên là tài nguyên quốc gia thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Luật Lâm nghiệp, người có công “phát hiện” chỉ được sở hữu một phần và quyền nên được quy định khác so với người có công “chọn, tạo” ra một giống mới hoàn toàn. Cần làm rõ đối với giống nhập nội được gây trồng tại Việt Nam, có được coi là “phát hiện” và được bảo hộ không?
	Tổng cục Lâm nghiệp


	Không tiếp thu, lý do:

- Khái niệm “Giống được biết đến rộng rãi” đã được quy định cụ thể tại Luật Sở hữu trí tuệ, và được làm rõ hơn ở Điều 6 của Nghị định này

- Tính khác biệt được xác định qua khảo nghiệm DUS. Khảo nghiệm DUS được tiến hành dựa trên Tài liệu khảo nghiệm DUS. Trường hợp các tính trạng trong Tài liệu khảo nghiệm DUS không đủ để phân biệt 2 giống là khác nhau thì có thể bổ sung tính trạng khác nhau vào Tài liệu khảo nghiệm DUS. Trường hợp 2 giống rất khó phân biệt được về mặt hình thái thì cần xem xét lại, 2 giống đó có thể chỉ là 1 giống. Bảo hộ giống cây trồng phục vụ mục đích thương mại, do đó sự khác biệt về mặt hình thái là mấu chốt.

- Việc tạo ra giống cây trồng mới bằng hoạt động “phát hiện và phát triển” là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, phát hiện phải đi đôi với phát triển, phát hiện các biến dị hoặc đột biến so với giống/ quần thể gốc, từ đó phát triển thành 1 giống cây trồng mới có đặc điểm khác với giống gốc (tối thiểu 1 tính trạng). Trường hợp giống được “phát hiện” trong tự nhiên và mang về trồng không được coi là hoạt động tạo ra giống cây trồng mới. Tương tự, giống cây trồng nhập nội không phải là đối tượng của bảo hộ giống cây trồng mà chỉ là vật liệu phục vụ công tác chọn tạo giống cây trồng mới.

	
	a) Khoản 5: Đề nghị bỏ đoạn “trường hợp có hai tổ chức, cá nhân trở lên cùng nhau trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới thì họ là đồng tác giả” trong nội dung giải thích từ ngữ “Tác giả giống cây trồng” và sửa lại khoản này như sau: “Tác giả giống cây trồng là tổ chức, cá nhân trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới”.

b) Khoản 9: Để bảo đảm tính chính xác trong việc dẫn chiếu quy định, đề nghị sửa lại như sau: “Cơ hội hợp lý quy định tại khoản 2 Điều 186 Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 là việc chủ bảo hộ giống cây trồng có kiến nghị/khiếu nại chính thức bằng văn bản khi phát hiện hành vi vi phạm quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng đó trong quá trình sản xuất giống cây trồng đã được bảo hộ”
	Bộ Y Tế


	- Tổ soạn thảo đã chỉnh lý lại khái niệm về tác giả giống cây trồng.

- Tổ soạn thảo đã xóa bỏ nội dung giải thích “cơ hội hợp lý” do không phù hợp

	
	Xem xét trích dẫn Điểm 2 Khoản 22 Điều 1 để sửa đổi,  bổ sung  cho  phù  hợp  của  Luật  Sở hữu  trí  tuệ.  Lý  do:  Tại  Luật  số 07/2022/QH15  ngày  16/6/2022  không  có  các  khoản và điều như trích dẫn đã nêu trong dự thảo
	Sở NN Lào Cai


	BST đã xóa bỏ khoản này

	
	Khoản 6 Điều 3 đề nghị sửa thành: Phát hiện và phát triển giống cây trồng mới là hoạt động lai tạo (chuyển gen, lai trở lại, gây đột biến...), chọn lọc biến dị tự nhiên hay biến dị nhân tạo hoặc biến dị soma, chọn lọc biến dị từ quần thể ban đầu.
	Sở NN Nam Định


	Không tiếp thu, lý do: Phát hiện và phát triển là 1 phương pháp chọn tạo giống cây trồng, khác với phương pháp chọn giống bằng lai tạo.

	Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về bảo hộ giống cây trồng
	
	
	

	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng trên phạm vi cả nước, có trách nhiệm:

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

b) Cấp, cấp lại, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng;

c) Ban hành Tài liệu hướng dẫn, xây dựng TCVN về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (khảo nghiệm DUS) đối với các loài cây trồng mới;

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

đ) Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong việc thực hiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

e) Hợp tác quốc tế về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

g) Quản lý hoạt động đại diện quyền đối với giống cây trồng; ghi nhận, ghi nhận lại, xóa tên, ghi nhận sửa đổi thông tin tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng;

h) Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

i) Thông báo thông tin liên quan đến giống cây trồng đăng ký bảo hộ tới cơ quan có thẩm quyền của Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV).

k) Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ giống cây trồng.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu phí, lệ phí; quản lý và sử dụng phí, lệ phí về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.
	Tại điểm k, khoản 1 Điều 4: Việc chỉ giao trách nhiệm cho Cục Trồng trọt thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ giống cây trồng nhưng không phân công/giao trách nhiệm cho Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Tổng cục Thủy sản và các đơn vị có liên quan khác, không quy định việc phối hợp với các đơn vi liên quan dẫn đến việc bảo hộ giống và công nhận giống cây trồng lâm nghiệp không thống nhất, những đặc thù của giống cây trồng lâm nghiệp, cây thủy sinh (rong, rêu, tảo biển, vv...) chưa được Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng thuộc Cục Trồng trọt quan tâm, xem xét trong quá trình bảo hộ
	Tổng cục Lâm nghiệp


	

	
	Tại điểm b, khoản 1, Điều 4: Dự thảo viết “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cấp, cấp lại, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng”. Tuy nhiên, tại các Điều 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 32, 34, 35 của Dự thảo giao Cục Trồng trọt tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến xác lập quyền với giống cây trồng có sự mâu thuẫn với điểm b, khoản 1, Điều 4 cần chỉnh sửa cho phù hợp và thống nhất.
	Sở NN Hải Phòng


	- Tiếp thu, tổ soạn thảo đã chỉnh lý, xóa bỏ “Cục Trồng trọt” và thay bằng “Cơ quan bảo hộ giống cây trồng”

	
	- Khoản d sửa lại thành “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng”.

- Khoản đ: Chỉnh sửa như sau: Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực hiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng
	Sở NN Thái Nguyên


	- Tiếp thu, tuy nhiên tổ soạn thảo đã thay “tập huấn” bằng “đào tạo” cho phù hợp với quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ

	Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bảo hộ giống cây trồng
	
	
	

	1. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

3. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong việc thực hiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thi hành các biện pháp quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng tại địa phương.
	Hiện nay, các TTHC liên quan đến giám định về quyền đối với GCT đã được phân cấp cho UBND tỉnh, thành phố thực hiện, do đó đề nghị nghiên cứu và bổ sung thêm tại Điều 5 này về trách nhiệm liên quan đến quản lý nhà nước về giám định GCT.
	Cục SHTT


	

	
	Đề nghị bổ sung nội dung: “Giao cơ quan chuyên ngành là đầu mối giúp UBND tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng tại địa phương”
	Sở NN Bắc Ninh


	

	
	Đề nghị giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và PTNT về bảo hộ giống cây trồngtại Điều 5
	Sở NN Sóc Trăng


	

	
	Khoản 3: chỉnh sửa như sau: Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực hiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Khoản 4 sửa thành: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã thi hành các biện pháp quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng tại địa phương.
	Sở NN Thái Nguyên


	

	Điều 6. Quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định này
	
	
	

	1. Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: Tùy theo điều kiện tiếp nhận/ trả kết quả của Cục Trồng trọt, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử;

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có đóng dấu của cơ sở đối với văn bản do cơ sở ban hành;

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Các thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính. Thành phần hồ sơ phải được kê khai và ký số trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời gian trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ:

a) Trường hợp nộp trực tiếp: Cục Trồng trọt kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ cho tổ chức, cá nhân;

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Trồng trọt xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ, Cục Trồng trọt xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân.

4. Cách thức nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành trực tiếp tại Cục Trồng trọt hoặc qua dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

5. Cách thức trả kết quả: Cục Trồng trọt trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử.

6. Trường hợp các tài liệu trong hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 174 Luật Sở hữu trí tuệ phải dịch ra tiếng Việt, bản dịch được công chứng hoặc có xác nhận của người nộp đơn.

7. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ đã nộp.
	Về các thủ tục hành chính (TTHC) trong dự thảo Nghị định:

Về kỹ thuật, để hạn chế sự cồng kềnh, trùng lặp, dự thảo Nghị định được thiết kế theo cách đưa những nội dung chung, áp dụng được cho nhiều thủ tục hành chính về một mục; các nội dung về thành phần của TTHC cụ thể được quy định ở các mục sau. Cơ cấu này là hợp lý và thuận tiện cho việc áp dụng. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát để đảm bảo mỗi một TTHC được quy định tại dự thảo Nghị định đảm bảo đủ cấu thành được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP). Đông thời, tại khoản 6 Điều 6 dự thảo Nghị định quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định này, đề nghị bổ sung cụm từ “chứng thực” sau cụm từ “công chứng”.
	Bộ Tư pháp


	- Tiếp thu: Tổ soạn thảo đã rà soát, cân nhắc và chỉnh lý phần kỹ thuật trình bày thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính trong Nghị định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tổ soạn thảo đã đưa nội dung khoản 6 Điều này vào Điều 7 quy định về đăng ký bảo hộ giống cây trồng và đã bổ sung cụm từ “chứng thực”.

	
	- Điểm a khoản 3 Điều 6: bổ sung nội dung “bằng văn bản” (có thể quy định là phiếu tiếp nhận hồ sơ) khi trả lời tổ chức, cá nhân.
	Vụ PC


	- Không tiếp thu, lý do: Khi nộp trực tiếp có thể trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ, không cần phải bằng văn bản.

	
	Khoản 6 Điều 6 của dự thảo Nghị định quy định “Trường hợp các tài liệu trong hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 174 Luật Sở hữu trí tuệ phải dịch ra tiếng Việt, bản dịch được công chứng hoặc có xác nhận của người nộp đơn”. Để bảo đảm rõ ràng, đề nghị quy định rõ bản dịch của giấy tờ nào cần được công chứng, bản dịch của giấy tờ nào chỉ cần xác nhận của người nộp đơn.
	Bộ Y Tế


	- Tổ soạn thảo đã trình bày lại nội dung này tại Điều 7 của Nghị định và đã cụ thể các tài liệu cần bản dịch nếu cơ quan quản lý yêu cầu.

	
	Tại Điều 6 bổ sung thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
	Sở NN Lâm Đồng


	- Không tiếp thu, lý do: Điều này chỉ quy định các bước chung của TTHC, sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, việc thẩm định tính hợp lệ và trả kết quả TTHC đã được quy định cụ thể tại từng TTHC trong Nghị định.

	Điều 7. Phí, lệ phí bảo hộ quyền đối với giống cây trồng
	
	
	

	1. Phí, lệ phí về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 207/2016/TT-BTC).

2. Thời hạn nộp phí duy trì hiệu lực theo quy định tại khoản 74 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ.

3. Trường hợp Thông tư số 207/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng theo văn bản mới được ban hành.

4. Người tham dự khóa đào tạo, tập huấn về đại diện quyền đối với giống cây trồng phải trả chi phí đào tạo, tập huấn.
	- Đề nghị bỏ khoản 2 do Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 đã quy định rõ.
	Cục SHTT


	- Không tiếp thu, tổ soạn thảo đã trình bày lại Điều này, bỏ viện dẫn cụ thể các Thông tư, bỏ khoản 4 do không phù hợp.

	
	Tại  khoản  1,  Điều  7,  bổ  sung:  Thông  tư  14/2018/TT-BTC,  ngày 7/2/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
	Sở NN Bắc Ninh


	- Tổ soạn thảo đã xóa bỏ viện dẫn cụ thể các Thông tư tại Điều này.

	
	Đề nghị bổ sung vào khoản 1, Điều 7. Phí, lệ phí bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, cụ thể như sau:“1. Phí, lệ phí về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; Thông tư 14/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 207/2016/TT-BTC; Thông tư số 14/2018/TT-BTC).
	Sở NN Hậu Giang


	- Tổ soạn thảo đã xóa bỏ viện dẫn cụ thể các Thông tư tại Điều này.

	Điều 8. Danh mục giống cây trồng
	
	
	

	Danh mục giống cây trồng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 160 Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm giống cây trồng được công nhận lưu hành, công nhận lưu hành đặc cách, tự công bố lưu hành, công nhận sản xuất thử, công nhận chính thức, giống cổ truyền địa phương, giống tồn tại lâu dài trong sản xuất cùng nhóm với giống đăng ký bảo hộ, danh mục giống cây trồng lâm nghiệp tại Việt Nam hoặc danh mục giống cây trồng quốc gia ở bất kỳ quốc gia nào.


	- Đề nghị bổ sung “và điểm c” sau “điểm b” do cụm từ “danh mục giống cây trồng” được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 160 Luật SHTT.

- Đề nghị cân nhắc diễn đạt nội dung này để dễ hiểu hơn, có thể theo hướng danh mục GCT bao gồm danh mục GCT tại Việt Nam và danh mục GCT tại quốc gia khác; trong đó danh mục GCT tại Việt Nam bao gồm: GCT được công công nhận lưu hành,…; danh mục GCT lâm nghiệp.
	Cục SHTT


	- Tổ soạn thảo đã trình bày lại Điều này cho phù hợp hơn.

	
	Tại Điều 8: Danh mục giống cây trồng quy định còn thiếu các giống cây trồng lâm nghiệp chính, quy định về công nhận giống cây trồng lâm nghiệp theo Nghị  định  số  27/2020/NĐ-CP  ngày  25/3/2021  và  Thông  tư  số  22/2021/TT-BNNPTN ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tổng cục Lâm nghiệp


	

	
	Danh mục giống cây trồng đối chứng có nêu “…giống cổ truyền địa phương, giống tồn tại lâu dài trong sản xuất…”. Cần làm rõ thế nào được hiểu là giống cổ truyền địa phương; giống tồn tại bao lâu trong sản xuất được xem là giống tồn tại lâu dài trong sản xuất.
	Viện KHNN Việt Nam


	

	
	đề nghị bỏ cụm từ “công nhận sản xuất thử, công nhận chính thức” để phù hợp với Luật Trồng trọt
	Sở NN Bắc Ninh


	- Tổ soạn thảo tiếp thu và xóa bỏ “công nhận sản xuất thử”. Tuy  nhiên, các giống được công nhận chính thức có thời hạn hiệu lực từ 10 năm, nên thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì các giống được công nhận chính thức vẫn còn tồn tại

	
	đề nghị bỏ cụm từ “công nhận sản xuất thử, công nhận chính thức” vì theo Luật Trồng trọt hiện nay không còn 2 loại giống này
	Sở NN Quảng Nam


	

	
	Đề nghị chỉnh sửa lại thành: “Danh mục giống cây trồng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 160 Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm giống cây trồng được công nhận lưu hành, công nhận lưu hành đặc cách, tự công bố lưu hành, công nhận chính thức, giống cổ truyền địa phương, giống tồn tại lâu dài trong sản xuất...”.Lý do: Tại Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới có quy định về giống cây trồng được công nhận sản xuất thử. Tuy nhiên Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác đã bãi bỏ Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở NN Bà Rịa Vũng Tàu


	- Tiếp thu và đã xóa bỏ giống được “công nhận sản xuất thử”.

	
	Đề nghị sửa đổi như sau: Danh mục giống cây trồng được áp dụng theo các thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.
	Sở NN Lào Cai


	- Không tiếp thu

	
	CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

	Điều 9. Đăng ký bảo hộ giống cây trồng
	
	
	

	1. Đơn (Hồ sơ) đăng ký bảo hộ giống cây trồng gồm các tài liệu:

a) Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo Mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Tờ khai kỹ thuật

- Trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng đã có tài liệu khảo nghiệm DUS: sử dụng Mẫu tờ khai kỹ thuật trong các tài liệu trên;

- Trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng chưa có tài liệu khảo nghiệm DUS: sử dụng tờ khai kỹ thuật theo Mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này; 

c) Giấy uỷ quyền theo Mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

d) Ảnh chụp mẫu giống: Tối thiểu 03 ảnh màu, kích cỡ tối thiểu 9cm x 15cm thể hiện 3 tính trạng đặc trưng của giống đăng ký;

đ) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (hợp đồng chuyển giao quyền đăng ký, nếu có);

e) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên) gồm: Bản sao các tài liệu về đơn đầu tiên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và bằng chứng chứng minh đơn đó chưa bị từ chối hoặc rút đơn tính đến thời điểm nộp đơn tại Việt Nam, Bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao, thừa kế, kế thừa (nếu có);

g) Tài liệu chứng minh quốc tịch hoặc có thường trú hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh tại một nước thành viên UPOV (trường hợp đơn của tổ chức, cá nhân nước ngoài).

h) Bản sao Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Trình tự thủ tục

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định đơn đăng ký bảo hộ.

Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Trồng trọt ban hành thông báo chấp nhận đơn theo Mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị định này, trả kết quả cho người nộp đơn và đăng tải thông báo trên tạp chí chuyên ngành về nông nghiệp và website của Cục Trồng trọt trong vòng 90 ngày.

Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Trồng trọt thông báo từ chối chấp nhận đơn hoặc thông báo cho người đăng ký khắc phục các thiếu sót và ấn định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người đăng ký phải khắc phục các thiếu sót đó từ và tổ chức thẩm định lại từ đầu.

3. Để được hưởng quyền ưu tiên, đơn đăng ký bảo hộ phải do tổ chức, cá nhân thuộc nước thành viên UPOV. Các tài liệu chứng minh quyền ưu tiên được cung cấp trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ.
	- Theo khoản 1 Điều 174 Luật SHTT không yêu cầu “Tài liệu chứng minh quốc tịch hoặc có thường trú hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh tại một nước thành viên UPOV”, do đó đề xuất lược bỏ điểm g) để phù hợp với Luật;

- Đề nghị rà soát lại nội dung tại điểm e khoản 1 để phù hợp với Điều 11 của Công ước UPOV (quyền ưu tiên), theo đó Công ước UPOV không quy định đơn bị từ chối hoặc rút đơn thì không được hưởng quyền ưu tiên.

- Đề nghị làm rõ “trả kết quả cho người nộp đơn” ở điểm a khoản 2 là trả kết quả gì, tránh cách hiểu trả kết quả ở đây là quyết định cấp hoặc từ chối cấp.

- Đề nghị hoàn thiện trình tự thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ GCT.
	Cục SHTT


	- Không tiếp thu nội dung bỏ điểm g, lý do: Các tài liệu chứng minh quốc tịch hoặc có thường trú hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh tại nước thành viên UPOV  thực chất là tài liệu chứng minh quyền đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 174 và Điều 157 Luật Sở hữu trí tuệ.

- Tiếp thu nội dung quy định tại điểm e.

- Tiếp thu và đã hoàn thiện trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định về thủ tục hành chính

	
	- Về thành phần hồ sơ: Đề nghị nghiên cứu bãi bỏ quy định tại điểm e, điểm h khoản 1 Điều 9 vì đối với tài liệu chứng minh quyền ưu tiên như bản sao các tài liệu về đơn đầu tiên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và bằng chứng chứng minh đơn đó chưa bị từ chối hoặc rút đơn tính đến thời điểm nộp đơn tại Việt Nam là trách nhiệm xác minh của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; việc nộp phí, lệ phí đã được thực hiện theo cách thức quy định không cần phải nộp chứng từ.Đồng thời quy định cụ thể loại của từng thành phần hồ sơ phải nộp là bản chính, bản sao hay bản sao có công chứng, chứng thực,…

- Về trình tự thực hiện: Đề nghị quy định cụ thể các trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện chấp nhận đơn; trường hợp hồ sơ cần phải bổ sung, hoàn thiện và trường hợp hồ sơ không hợp lệ bị từ chối chấp nhận đơn theo trình tự, thời gian các bước để đảm bảo tính công khai, minh bạch và dễ thực hiện.
	VP Bộ


	- Không tiếp thu việc bãi bỏ quy định tại điểm e do nội dung này đã được quy định tại khoản 2 Điều 167, khoản 1 Điều 174 Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, tổ soạn thảo đã chỉnh lý lại nội dung.

- Không tiếp thu việc bãi bỏ điểm h do khoản 1 Điều 174 đã quy nội thành phần này.

- Tiếp thu nội dung liên quan đến trình tự thực hiện, tổ soạn thảo đã trình bày lại với trình tự hoàn chỉnh.

	
	Tại Điều 9: Luật Sở hữu trí tuệ quy định nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với giống cây trồng. Ngoài đơn đã nộp theo quy định, đề nghị xem xét quy định bổ sung tại Nghị định này các tài liệu chứng minh quá trình chọn, tạo, phát hiện để khẳng định được người nộp đơn là chủ thật sự của nguồn gốc giống mới đó, tránh hiện tượng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng nguyên tắc này để nộp đơn trước, sau đó có các hành vi đánh cắp giống, làm giả giống hoặc tìm cách chiếm đoạt giống để bảo hộ,gây ra tranh chấp trong quá trình bảo hộ và thực hiện quyền sở hữu giống cây trồng.
	Tổng cục Lâm nghiệp


	- Không tiếp thu, lý do: Tài liệu chứng minh quá trình chọn, tạo, phát hiện và phát triển chính là Tờ khai kỹ thuật (điểm b khoản 1 Điều này).

	
	Tại trang 6, khoản 2, Điều 9 (Đăng ký bảo hộ giống cây trồng): Đoạn thứ 3, dự thảo ghi: “Trường hợp đơn không hợp lệ,.... người đăng ký phải khắc phục các thiếu sót đó từ và tổ chức thẩm định lại từ đầu”. Đề nghị, bỏ chữ “từ” sau cụm từ thiếu sót đó.
	Sở NN Đồng Tháp


	- Tiếp thu

	Điều 10. Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng
	
	
	

	1. Trước thời điểm cấp bằng bảo hộ giống cây trồng, tổ chức, cá nhân được sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ trong các trường hợp sau:

a) Thay đổi tên, địa chỉ (có căn cứ pháp lý) hoặc lỗi chính tả về tên, địa chỉ của: người đăng ký, đại diện hợp pháp, tác giả giống cây trồng hoặc lỗi chính tả về tên giống cây trồng;

b) Thay đổi tên, địa chỉ người đăng ký do chuyển giao quyền đăng ký hoặc thừa kế, kế thừa;

c) Thay đổi tên giống cây trồng theo đề nghị của người nộp đơn.

2. Hồ sơ:

a) Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn theo Mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao quyền đăng ký (trường hợp chuyển giao quyền đăng ký); hoặc căn cứ pháp lý chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ người đăng ký, đại diện hợp pháp, tác giả giống cây trồng;

c) Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa (có xác nhận của người đăng ký), Tài liệu chứng minh quyền nhân thân giữa chủ sở hữu đăng ký và người nhận thừa kế; Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của chủ sở hữu đăng ký (nếu có);

d) Giấy uỷ quyền theo Mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này đối với trường hợp thay đổi đại diện.

3. Trình tự, thời gian giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác, Cục trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục trồng trọt ban hành thông báo chấp nhận sửa đổi, bổ sung theo Mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định này, trả kết quả cho người nộp đơn và đăng tải thông báo trên cổng thông tin điện tử của Cục trồng trọt. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn có nêu rõ lý do.

4. Các yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì nộp lại đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng.
	- Theo khoản 1 Điều 179 Luật SHTT, người nộp đơn có thể sửa đổi, bổ sung đơn trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thông báo từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, do đó quy định “trước thời điểm cấp bằng bảo hộ GCT” tại khoản 1 Điều 10 là chưa phù hợp.
	Cục SHTT


	- Tiếp thu

	
	- Theo khoản 2 Điều 179 Luật SHTT “Người yêu cầu thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp phí, lệ phí”, do đó đề nghị bổ sung “bản sao Chứng từ nộp phí, lệ phí” vào thành phần hồ sơ;
	
	Tiếp thu

	
	- Đề nghị sửa đổi điểm b khoản 2 vì chưa phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 6 (ngoài bản sao chứng thực thì có thể xuất trình bản chụp kèm bản gốc để đối chiếu)
	
	

	
	- Về thành phần hồ sơ: Đề nghị quy định loại của từng thành phần hồ sơ phải nộp là bản chính, bản sao hay bản sao có công chứng, chứng thực,…

- Về trình tự thực hiện: Đề nghị quy định cụ thể trường hợp hồ sơ hợp lệ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ và trình tự các bước theo thời gian để đảm bảo 

tính công khai, minh bạch và dễ thực hiện.
	VP Bộ


	Tiếp thu

	Điều 11. Các hình thức khảo nghiệm DUS
	
	
	

	1. Khảo nghiệm DUS được thực hiện theo 1 trong các hình thức sau:

a) Khảo nghiệm DUS do tổ chức khảo nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận theo quy định tại Điều 21 Luật Trồng trọt hoặc cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng).

b) Khảo nghiệm DUS do người nộp đơn tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này để thực hiện; 

c) Sử dụng kết quả khảo nghiệm DUS trên cơ sở thỏa thuận quốc tế về trao đổi kết quả khảo nghiệm DUS với các quốc gia thành viên UPOV hoặc quốc gia có hợp tác với Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng;

2. Cục Trồng trọt căn cứ vào đơn đăng ký và điều kiện thực tế để lựa chọn một trong những hình thức khảo nghiệm DUS quy định tại khoản 1 Điều này. Đối với loài cây trồng thuộc danh mục loài cây trồng chính ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019 /TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục loài cây trồng chính…. thì thực hiện khảo nghiệm DUS tại tổ chức khảo nghiệm được công nhận.

3. Khảo nghiệm DUS tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo Tài liệu khảo nghiệm DUS đã được công bố hoặc ban hành. 

Trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng chưa có Tài liệu khảo nghiệm DUS thì tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm xây dựng Tài liệu hướng dẫn về khảo nghiệm DUS (sau đây gọi tắt là Tài liệu hướng dẫn). 

4. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự thực hiện khảo nghiệm DUS hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện thì sau khi đơn đăng ký bảo hộ được chấp nhận hợp lệ, tổ chức, cá nhân tiến hành xây dựng Tài liệu hướng dẫn (trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng chưa có Tài liệu khảo nghiệm DUS) và nộp hồ sơ đến Cục Trồng trọt.

a) Hồ sơ:

- Đơn đề nghị xây dựng Tài liệu hướng dẫn.

- Nội dung Dự thảo Tài liệu hướng dẫn theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp đã có Tài liệu hướng dẫn UPOV/nước thành viên UPOV/nước có hợp tác với Việt Nam về khảo nghiệm DUS đối với loài cây trồng đăng ký bảo hộ thì tổ chức, cá nhân xây dựng nội dung Dự thảo dựa trên các tài liệu này

b) Trình tự thủ tục:

Trong thời hạn 45 ngày  kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác, Cục Trồng trọt phối hợp với tổ chức, cá nhân tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Tài liệu (bằng văn bản, tổ chức họp, hội nghị, hội thảo..); tổ chức họp hội đồng thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Tài liệu.

Trường hợp nội dung Dự thảo phù hợp, Cục Trồng trọt xem xét, ký ban hành Tài liệu và đăng tải trên website của Cục Trồng trọt/Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng.

Trường hợp nội dung Dự thảo chưa phù hợp, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn có nêu rõ lý do.

5. Trường hợp thuộc điểm a khoản 1 Điều này, nếu người nộp đơn không đồng ý với kết quả khảo nghiệm kỹ thuật thì có quyền yêu cầu tổ chức khảo nghiệm đã thực hiện khảo nghiệm kỹ thuật trước đó hoặc tổ chức khảo nghiệm được công nhận khác thực hiện khảo nghiệm lại và phải nộp phí khảo nghiệm lại theo quy định. Yêu cầu khảo nghiệm lại phải được làm bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do và chứng cứ chứng minh yêu cầu khảo nghiệm lại đồng thời thông báo tới Cục Trồng trọt.
	Về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (khảo nghiệm DUS), Điều 4 và 11 dự thảo Nghị định hiện đang quy định Cục Trồng trọt xem xét, ký ban hành Tài liệu hướng dẫn về khảo nghiệm DUS. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ tính chất của các Tài liệu hướng dẫn này để xác định hình thức văn bản cho phù hợp.

Điều 11 dự thảo Nghị định quy định về các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật. Tuy nhiên, Điều 7 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác cũng quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ: (i) mối quan hệ của dự thảo Nghị định với Nghị định số 94/2019/NĐ-CP; (ii) phân tích làm rõ trong Tờ trình Chính phủ vấn đề khảo nghiệm kỹ thuật tại dự thảo Nghị định, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp với quy định về khảo nghiệm giống cây trồng tại Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, hiện nay, vấn đề khảo nghiệm giống cây trồng cũng đang được quy định tại Luật Trồng trọt năm 2018 và Nghị định số  27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp với quy định về khảo nghiệm giống cây trồng tại các văn bản nêu trên.
	Bộ Tư pháp


	

	
	- Đề nghị cân nhắc sửa đổi khoản 2 đối với nội dung “Cục Trồng trọt căn cứ vào đơn đăng ký và điều kiện thực tế để lựa chọn một trong những hình thức khảo nghiệm DUS quy định tại khoản 1 Điều này” vì có thể hiểu là Cục Trồng trọt sẽ lựa chọn hình thức khảo nghiệm DUS trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng đã có tài liệu khảo nghiệm DUS (theo điểm b khoản 1 Điều 9, sử dụng Mẫu tờ khai Phụ lục 1), trường hợp Cục Trồng trọt thẩm định và đồng ý với tài liệu khảo nghiệm này thì Cục Trồng trọt sẽ không lựa chọn hình thức khảo nghiệm DUS nữa.
	Cục SHTT


	

	
	- Đề nghị làm rõ Hội đồng thẩm định tại điểm b khoản 4 bao gồm những thành phần nào; nguyên tắc làm việc của Hội đồng; thời gian, trình tự làm việc của Hội đồng và mẫu, biểu mẫu (nếu có);
	
	- Tổ soạn thảo đã xóa bỏ nội dung về hội đồng thẩm định

	
	Đề nghị quy định cụ thể trường hợp khảo nghiệm DUS tại tổ chức khảo nghiệm được công nhận; khảo nghiệm DUS do tổ chức, cá nhân tự thực hiện đối với trường hợp đã có tài liệu hướng dẫn và trường hợp chưa có tài liệu hướng dẫn. Với mỗi trường hợp cần quy định đầy đủ trình tự thực hiện theo các bước, kèm theo thành phần hồ sơ phải nộp để đảm bảo tính công khai, minh bạch và 

dễ thực hiện.
	VP Bộ:
	Tiếp thu

	
	- Khoản 2 Điều 11: Cân nhắc xem xét khi đưa nội dung quy định này vào dự thảo Nghị định.

Lý do: (1) Bảo hộ giống cây trồng không có khái niệm cây trồng chính phụ và không liên quan đến khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng (VCU). Giống cây trồng đáp ứng các điều kiện Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng (DUS), đảm bảo tính mới và tên phù hợp là đủ điều kiện được bảo hộ, (2) Giống được bảo hộ và việc sản xuất kinh doanh giống là độc lập với nhau (Điều 18 Công ước UPOV). 

- Khoản 3 Điều 11: Đề nghị xem xét nội dung “Trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng chưa có Tài liệu khảo nghiệm DUS thì tổ chức cá nhân thực hiện khảo nghiệm xây dựng Tài liệu hướng dẫn về khảo nghiệm DUS (sau đây gọi tắt là Tài liệu hướng dẫn” là trong thời gian chờ hướng dẫn chính thức của cơ quan quản lý bảo hộ giống cây trồng hay không? Hay tài liệu này được tổ chức cá nhân xây dựng và hợp thức sử dụng phê duyệt chính thức không?

- Điểm a khoản 4 Điều 11: Xem xét sự phù hợp của việc quy định thành phần hồ sơ này.

Lý do: Trách nhiệm chủ trì xây dựng tài liệu hướng dẫn là trách nhiệm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện nhiệm vụ này, do đó việc yêu cầu tổ chức cá nhân có trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như khả năng để biết loài cây trồng mà họ nộp đơn có hay chưa có tài liệu hướng dẫn ở Việt Nam, hay các quốc gia thành viên UPOV là chưa phù hợp… vì vậy cần nghiên cứu, xem xét quy định này.
	Vụ PC


	Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng không phân biệt cây trồng chính, cây trồng phụ. Tuy nhiên, Luật trồng trọt có quy định chung về khảo nghiệm DUS. Theo đó, khảo nghiệm DUS đối với loài cây trồng chính phải thực hiện tại tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng. 

- Theo Công ước UPOV, các nước thành viên phải đảm bảo khung pháp lý để thực hiện bảo hộ đối với tất cả các loài cây trồng. Do đó, ngay cả đối với loài cây trồng chưa có Tài liệu khảo nghiệm DUS, đơn đăng ký bảo hộ vẫn phải được chấp nhận nếu hợp lệ. Nghị định này quy định: Sau khi đơn đăng ký bảo hộ được chấp nhận hợp lệ, trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng chưa có Tài liệu hướng dẫn, người đăng ký phải xây dựng dự thảo Tài liệu khảo nghiệm DUS và tiến hành các thủ tục theo quy định.

- Cơ quan bảo hộ giống cây trồng cũng có trách nhiệm xây dựng Tài liệu khảo nghiệm DUS, tuy nhiên loài cây trồng mới ngày càng nhiều

	
	Cropline
	
	- Nghị định này đang quy định việc khảo nghiệm DUS với các nội dung: các hình thức khảo nghiệm, điều kiện để thực hiện khảo nghiệm và việc khảo nghiệm được tiến hành theo các hướng dẫn tại TCVN hoặc Tài liệu hướng dẫn. Việc đánh giá sự khác biệt căn cứ theo bảng tính trạng trong các Tài liệu này và khác nhau với mỗi loài cây trồng. Công ty có ý kiến về việc bổ sung các tính trạng chống chịu sâu, bệnh hại để đánh giá sự khác biệt giữa các giống ngô. Nội dung này chỉ có thể bổ sung vào TCVN 13382-2:2021 về khảo nghiệm DUS cây ngô, Nghị định không có quy định chi tiết từng TCVN hoặc Tài liệu hướng dẫn của từng loài cây trồng, mà chỉ quy định chung. Trường hợp TCVN đã được bổ sung các tính trạng chống chịu sâu bệnh hại, hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp giải trình tự gene để phát hiện có mặt gene kháng sâu, bệnh hại hay không.

	
	Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 11: Việc giao cho tổ chức khảo nghiệm tự xây dựng Tài liệu hướng dẫn về khảo nghiệm DUS (Trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng chưa có Tài liệu khảo nghiệm DUS), sau đó Cục Trồng trọt xin ý kiến, thẩm định để công bố nhưng không quy định bắt buộc phải lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giống cây trồng đó sẽ tiềm ẩn nguy cơ Tài liệu hướng dẫn không đủ các tính trạng cần thiết để bảo hộ cho một giống cụ thể, làm cơ sở để bảo hộ giống.
	Tổng cục Lâm nghiệp


	

	
	Đề nghị làm rõ mối liên quan giữa các TCVN về khảo nghiệm DUS, Tài liệu hướng dẫn về khảo nghiệm DUS quy định tại Dự thảo Nghị định và các Tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng quy định tại khoản 2 Điều 18, và điểm b khoản 1 Điều 17 của Luật trồng trọt. Trường hợp cơ sở xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng để thực hiện tự công bố lưu hành cho giống cây trồng có áp dụng được để thực hiện khảo nghiệm đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng đó hay không.
	Sở NN Quảng Nam


	- Tài liệu khảo nghiệm DUS trong Nghị định này bao gồm: TCVN, Tài liệu hướng dẫn khảo nghiệm DUS (quy định tại Điều 3 Nghị định này). Đây là các tài liệu hướng dẫn thực hiện khảo nghiệm về tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định, khác với khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (khảo nghiệm VCU). Khảo nghiệm VCU chỉ phục vụ công nhận lưu hành giống cây trồng, không áp dụng đối với bảo hộ giống cây trồng.

	Điều 12. Khảo nghiệm DUS do người nộp đơn tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân đủ năng lực thực hiện
	
	
	

	1. Tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm DUS đối với giống đăng ký bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có Tài liệu khảo nghiệm DUS đối với loài cây trồng đăng ký bảo hộ;

b) Có hoặc thuê địa điểm và diện tích đất phù hợp để bố trí thí nghiệm khảo nghiệm DUS đối với giống đăng ký;

c) Có hoặc thuê trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc phân tích, đánh giá các chỉ tiêu theo yêu cầu khảo nghiệm đối với loài cây trồng khảo nghiệm;

d) Có hoặc thuê phòng thử nghiệm được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và được công nhận hoặc chỉ định đối với trường hợp khảo nghiệm có bao gồm các chỉ tiêu phân tích;

đ) Có hoặc thuê giống đối chứng phù hợp với giống đăng ký khảo nghiệm;

e) Có hoặc có hợp đồng với ít nhất 01 cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc các ngành tương tự và có giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức về khảo nghiệm DUS. 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện khảo nghiệm DUS đối với đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng do người nộp đơn tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đơn đăng ký bảo hộ được chấp nhận hợp lệ hoặc Tài liệu hướng dẫn được ban hành (trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng chưa có Tài liệu khảo nghiệm DUS), tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ như sau:

a) Hồ sơ:

- Bản kê khai chi tiết điều kiện được thực hiện khảo nghiệm DUS theo Mẫu tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Nghị định này, phù hợp với yêu cầu cụ thể tại Tài liệu khảo nghiệm DUS đối với loài cây trồng đăng ký;

- Kế hoạch khảo nghiệm DUS theo Mẫu tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ.

Trường hợp các tài liệu có nội dung phù hợp, hợp lệ, Cục Trồng trọt thông báo tớ tổ chức, cá nhân về việc tiến hành khảo nghiệm DUS đối với giống cây trồng đăng ký.

Trường hợp các tài liệu có nội dung chưa phù hợp, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản có nếu rõ lý do.

3. Trường hợp có thay đổi về kế hoạch khảo nghiệm, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo tới Cục Trồng trọt về các nội dung thay đổi.

4. Kiểm tra điều kiện và việc thực hiện khảo nghiệm DUS

a) Cục Trồng trọt thành lập tổ chuyên gia gồm thành viên Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng, chuyên gia về khảo nghiệm DUS và chuyên gia về loài cây trồng đó.

b) Nội dung kiểm tra: điều kiện thực hiện khảo nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký; việc thực hiện khảo nghiệm và đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định theo Tài liệu khảo nghiệm DUS đối với loài cây trồng đăng ký.

c) Thời gian kiểm tra: Tổ chuyên gia kiểm tra ít nhất 01 lần trong quá trình tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm.

d) Biên bản kiểm tra được lập theo Mẫu tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Nghị định này và lưu trong hồ sơ đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Cục Trồng trọt căn cứ biên bản kiểm tra để thẩm định báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS.
	Điểm e khoản 2 Điều 12 yêu cầu người khảo nghiệm phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức về khảo nghiệm DUS sẽ làm tăng thủ tục hành chính, gây khó khăn cho tổ chức khảo nghiệm
	Tổng cục Lâm nghiệp


	

	
	Điều 12 quy định về điều kiện, trình tự thủ tục đối với tổ chức khảo nghiệm DUS, Luật Sở hữu trí tuệ không giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này, đồng thời với cách thể hiện trong Dự thảo không rõ đây là thủ tục cấp phép (tiền kiểm) hay kiểm soát (hậu kiểm)

Đối với quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 về kiểm tra điều kiện và việc thực hiện khảo nghiệm DUS: Dự thảo quy định nội dung kiểm tra bao gồm
	Viện KHNN Việt Nam


	

	
	trang  10, điểm  b,  khoản  2 (Trình  tự  thực  hiện).  Dự  thảo  ghi: “Trường hợp các tài liệu có nội dung phù hợp, hợp lệ, Cục Trồng trọt thông báo tới tổ chức, cá nhân về việc tiến hành khảo nghiệm DUS đối với giống cây trồng đăng ký”. Đề nghị điều chỉnh lỗi chính tả tại từ “tới”


	Sở NN Đồng Tháp


	- Tiếp thu

	Điều 13. Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng
	
	
	

	1. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc khảo nghiệm DUS, tổ chức khảo nghiệm được công nhận hoặc người nộp đơn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Nghị định này gửi Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS theo Mẫu tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này về Cục Trồng trọt. Báo cáo bao gồm bản mô tả giống (tài liệu thể hiện mức độ biểu hiện các tính trạng của giống cây trồng khảo nghiệm phù hợp với bảng tính trạng tại Tài liệu về khảo nghiệm DUS đối với từng loài cây trồng).

2. Hồ sơ:

- Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS đối với giống cây trồng đăng ký bảo hộ.

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

3. Trình tự thủ tục:

a) Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác, Cục trồng trọt tổ chức thẩm định Báo cáo khảo nghiệm DUS, thành lập Hội đồng chuyên ngành trong trường hợp cần thiết để thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật, thời gian thẩm định không quá 60 ngày, kể từ ngày thành lập Hội đồng chuyên ngành.

Trường hợp Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS phù hợp đồng thời đơn đăng ký bảo hộ không bị từ chối theo quy định tại Điều 182 Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Trồng trọt ban hành quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng theo Mẫu tai Phụ lục 12 ban hành kèm theo Nghị định này và công bố Quyết định trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tạp chí NN&PTNT) trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành.

Trường hợp Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS không phù hợp, Cục Trồng trọt thông báo về dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng và nêu rõ lý do.

b) Sau 30 ngày, kể từ ngày Quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng được công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng, nếu không nhận được ý kiến phản đối hoặc khiếu nại bằng văn bản về việc cấp Bằng, Cục Trồng trọt cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng cho người nộp đơn. Bằng bảo hộ giống cây trồng theo Mẫu tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng được công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng, nếu có ý kiến phản đối hoặc khiếu nại bằng văn bản về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng thì xử lý theo quy định tại Điều 184 của Luật Sở hữu trí tuệ.

3. Bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ được cấp một (01) bản.
	Theo Điều 183 Luật SHTT “trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ không bị từ chối theo quy định tại Điều 182 của Luật này và người đăng ký nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng” tuy nhiên tại điểm a khoản 3 lại quy định “Trường hợp Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS phù hợp đồng thời đơn đăng ký bảo hộ không bị từ chối theo quy định tại Điều 182 Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Trồng trọt ban hành quyết định cấp “ dẫn đến cách hiểu để được cấp bằng bảo hộ GCT cần đáp ứng 2 điều kiện: (i) Báo cáo DUS phù hợp và (ii) đơn không bị từ chối. Quy định là vượt quá so với Điều 183, do đó đề nghị sửa đổi để phù hợp với Luật.
	Cục SHTT:
	- Tiếp thu: Tổ soạn thảo đã xem xét và trình bày lại nội dung này

	
	- Khoản 1 Điều 13: Nên bỏ đoạn “Báo cáo bao gồm bản mô tả giống (tài liệu thể hiện mức độ biểu hiện các tính trạng của giống cây trồng khảo nghiệm phù hợp với bảng tính trạng tại Tài liệu về khảo nghiệm DUS đối với từng loài cây trồng”. Lý do: đã quy định báo cáo thực hiện theo mẫu do đó cần Mẫu hoá báo cáo để phù hợp với yêu cầu, việc nêu ra nội dung này vừa thiếu vừa thừa khi đối chiếu với Biểu mẫu, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, rà soát.
	Vụ PC


	- Không tiếp thu, lý do: Bản mô tả giống là tài liệu rất quan trọng thể hiện các đặc điểm chi tiết của 1 giống cây trồng. Do đó, báo cáo bắt buộc phải kèm theo bản mô tả giống để thể hiện được sự khác biệt giữa giống đăng ký và giống đối chứng. Tuy nhiên, bản mô tả mỗi giống cây trồng là rất khác nhau, do đó không thể mẫu hóa bản mô tả giống kèm theo báo cáo khảo nghiệm.

	
	- Điểm a khoản 3 Điều 13: nên xem xét, có thể quy định rõ hơn trường hợp nào cần thành lập hội đồng chuyên ngành, để có cơ sở thực hiện thủ tục hành chính, tránh tuỳ nghi (có thể viết lại như: “Trường hợp giống cây trồng trong đơn đăng ký bảo hộ khác biệt ở một hoặc nhiều tính trạng chưa có trong Tài liệu hướng dẫn, trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ sở hữu giống, Cục trồng trọt thành lập hội đồng chuyên ngành thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật và bổ sung tính trạng mới vào tài liệu sau khi kết thúc Hội đồng..)
	
	- Tổ soạn thảo đã xem xét, cân nhắc và xóa bỏ nội dung hội đồng chuyên ngành

	
	Đề nghị bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ là chứng từ nộp phí, lệ phí vì việc nộp phí, lệ phí đã được thực hiện theo cách thức quy định không cần phải nộp chứng từ.
	VP Bộ:
	- Tiếp thu

	
	Tại Điều 13: Trùng lặp hai khoản 3; việc quy định ban hành Quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, sau đó đăng công bố Quyết định trên Tạp chí NN&PTNT và sau 30 ngày nếu không nhận được ý kiến phản đối hoặc khiếu nại bằng văn bản thì Cục Trồng trọt cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng cho người nộp đơn. Quy định này rườm rà và chưa quy định rõ trường hợp có ý kiến phản đối chính xác thì có cần ra Quyết định hủy Quyết định đã ban hành hay không. Nên quy định như sau: “sau khi thẩm định sẽ thông báo bằng văn bản trên  các phương tiện đại chúng (webiste của Bộ, Cục Trồng trọt, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng, Tạp chí chuyên ngành, vv...) sau 30 ngày không có ý kiến phản đối sẽ ban hành Quyết định, đồng thời cấp Bằng bảo hộ”
	Tổng cục Lâm nghiệp


	- Không tiếp thu do nội dung này đã có quy định rõ tại Luật Sỏ hữu trí tuệ

	
	Tại điểm a, khoản 3, Điều 13, đề nghị làm rõ những trường hợp “cần thiết”để thành lập Hội đồng chuyên ngành; đồng thời, làm rõ nội dung: “thời gian thẩm định không quá 60 ngày, kể từ ngày thành lập Hội đồng chuyên ngành”có nằm trong thời hạn “90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ” không; trường hợp không cần thiết thành lập Hội đồng chuyên ngành thì tổ chức thẩm định báo cáo khảo nghiệm DUS như thế nào?
	Sở NN Bắc Ninh


	

	
	Tại điểm a, khoản 3, Điều 13 của Nghị định này: Đề nghị điều chỉnh giảm thời hạn ban hành và công bố quyết định Bằng bảo hộ giống cây trồng sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, hồ sơ chính xác.
	Sở NN Hưng Yên


	- Không tiếp thu do thời gian thẩm định báo cáo khảo nghiệm DUS đã được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ

	
	Thời gian thẩm định hồ sơ để cấp bằng còn dài, đề nghị giảm thời gian thẩm định.
	Sở NN Quảng Nam


	

	
	Điểm a khoản 3 Điều 13 của dự thảo Nghị định: Đề nghị sửa đoạn “Trường hợp Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS không phù hợp, Cục Trồng trọt thông báo về dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng và nêu rõ lý do” thành đoạn “Trường hợp Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS không phù hợp, Cục Trồng trọt thông báo bằng văn bản về dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, trong đó nêu rõ lý do”
	Bộ Y Tế


	

	Điều 14. Nộp mẫu giống, quản lý và sử dụng mẫu giống đăng ký bảo hộ
	
	
	

	1. Giống cây trồng thực hiện khảo nghiệm theo điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định này: Người đăng ký nộp mẫu giống phục vụ khảo nghiệm DUS và lưu mẫu cho tổ chức khảo nghiệm được công nhận trong thời hạn 30 ngày trước thời vụ gieo trồng đầu tiên kể từ ngày ban hành thông báo chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng đó.

2. Giống cây trồng thực hiện khảo nghiệm theo các điểm b và c khoản 1 Điều 12 Nghị định này: người đăng ký tự lưu mẫu giống.

3. Khối lượng và chất lượng mẫu giống gửi khảo nghiệm và lưu mẫu theo quy định tại Tài liệu khảo nghiệm DUS đối với loài cây trồng đó.

4. Người đăng ký/Chủ sở hữu giống cây trồng có trách nhiệm nộp mẫu giống được bảo hộ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu trong thời gian hưởng quyền tạm thời hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng còn hiệu lực. Mẫu giống phải đảm bảo chất lượng theo quy định tại khoản 3 Điều này, mức độ biểu hiện của các tính trạng phù hợp với bản mô tả giống tại thời điểm đăng ký bảo hộ.

5. Người đăng ký/Chủ sở hữu giống cây trồng có trách nhiệm lưu giữ mẫu giống trong thời hạn từ khi giống được hưởng quyền tạm thời đến khi chấm dứt hiệu lực của bằng.

6. Việc sử dụng mẫu giống lưu ngoài các mục đích: Khảo nghiệm DUS, kiểm nghiệm, hậu kiểm nhằm xác định tính đúng giống hoặc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu giống cây trồng.
	- Đề nghị sửa kỹ thuật khoản 1,2 bỏ dấu hai chấm “:”, thay bằng dấu “,” và bổ sung “Đối với” vào đầu câu.
	Cục SHTT
	

	
	- Khoản 6 Điều 14: Cân nhắc, xem xét viết lại rõ hơn theo hướng phân loại từng đối tượng nộp mẫu giống như: (1) Đối với giống nhân giống từ hạt, khi đăng ký bảo hộ, chủ sở hữu giống phải nộp mẫu giống cho Cơ quan Khảo nghiệm trong thời gian …. (cụ thể thời gian); (2) Đối với giống có khả năng nhân giống vô tính: Chủ sở hữu giống lưu giữ và phải nêu rõ nơi lưu giữ giống trong đơn đăng ký bảo hộ, (3) Trách nhiệm của Cơ quan khảo nghiệm: xác định chất lượng giống trước khi đưa vào lưu giữ, (4) Trình tự thủ tục nộp mẫu giống khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu (bao gồm cả Cơ quan thẩm quyền cũng như người nộp đơn).

Lý do: việc quy định rõ ràng đặc thù từng loại giống, trách nhiệm từng đối tượng sẽ dễ dàng cho quá trình thực hiện sử dụng giống lưu và phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu kiện được hiệu quả.
	Vụ PC
	

	
	Đề nghị xem lại Khoản 1, 2, Điều 14. Lý do, Khoản 1, Điều 12 là quy định về điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm DUS...
	Sở NN Vĩnh Long


	- Tiếp thu, sửa lại thành điểm a khoản 1 Điều 11

	Điều 15. Sửa đổi, Cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng
	
	
	

	Chủ sở hữu Bằng bảo hộ có quyền yêu cầu sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trong các trường hợp sau: mất, rách, hỏng, phai mờ đến mức không đọc được, thay đổi tên, địa chỉ hoặc sai sót liên quan đến tên, địa chỉ của chủ Bằng bảo hộ.

1. Hồ sơ 

a) Tờ khai yêu cầu sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng theo Mẫu tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Tài liệu pháp lý chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu hoặc sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ Bằng bảo hộ; 

c) Bản chính Bằng bảo hộ giống cây trồng (trừ trường hợp Bằng bị mất);

d) Giấy ủy quyền theo Mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này đối với trường hợp nộp đơn qua đại diện.

đ) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt quyết định sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng và trả kết quả cho người nộp đơn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn và nêu rõ lý do.

3. Trường hợp có ý kiến phản đối việc sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng của người thứ ba, việc xử lý ý kiến thực hiện theo các quy định tại Điều 184 Luật Sở hữu trí tuệ.

4. Bằng bảo hộ giống cây trồng sửa đổi, cấp lại được cấp sau 30 ngày kể từ ngày đăng tải quyết định sửa đổi, cấp lại trên tạp chí chuyên ngành về nông nghiệp. Bằng bảo hộ giống cây trồng sửa đổi, cấp lại phải được giữ nguyên số bằng và ghi rõ nội dung “cấp lại” tại góc trái phía dưới của Bằng bảo hộ.
	- Đề nghị rà soát, sử dụng thống nhất thuật ngữ, tại khoản 4 Điều 3 đang sử dụng thuật ngữ là “chủ bằng bảo hộ GCT’;

- Đề xuất cân nhắc bỏ “tại góc trái phía dưới của Bằng bảo hộ” tại cuối khoản 4 để tạo sự linh động trong quá trình thực hiện và trong tương lại nếu có sự thay đổi;
	Cục SHTT:


	

	
	Đề nghị bãi bỏ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 vì việc nộp phí, lệ phí đã được thực hiện theo cách thức quy định không cần phải nộp chứng từ; đồng thời quy định loại của từng thành phần hồ sơ phải nộp là bản chính, bản sao hay bản sao có công chứng, chứng thực,… tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 15.
	VP Bộ


	- Tiếp thu

	Điều 16. Đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng
	
	
	

	1. Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 170 của Luật Sở hữu trí tuệ thực hiện theo quy định tại Điều 184 Luật Sở hữu trí tuệ.

Nếu ý kiến phản đối của người thứ 3 đủ căn cứ pháp lý, Cục Trồng trọt ban hành quyết định đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng và công bố trên tạp chí chuyên ngành về nông nghiệp.

2. Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Chủ sở hữu Bằng bảo hộ giống cây trồng được khắc phục lý do bị đình chỉ theo quy định tại khoản 5 Điều 170 Luật Sở hữu trí tuệ.

a) Hồ sơ:  

- Đơn đề nghị phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng; 

- Chứng cứ chứng minh đã khắc phục lý do bị đình chỉ; 

- Chứng từ nộp phí phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

b) Trình tự thủ tục:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt thẩm định hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt ban hành quyết định phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng và trả kết quả cho người nộp đơn. Quyết định phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn có nêu rõ lý do.

3. Hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Khi có ý kiến phản đối của người thứ ba về một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 171 Luật Sở hữu trí tuệ và khoản 68 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ thì thực hiện theo quy định tại Điều 184 Luật Sở hữu trí tuệ.

Nếu ý kiến phản đối của người thứ 3 đủ căn cứ pháp lý, Cục Trồng trọt ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng và công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng.
	Đề nghị bổ sung đầy đủ về yêu cầu hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý hồ sơ đối với thủ tục đình chỉ hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ GCT tại khoản 1 và khoản 3.
	Cục SHTT


	- Tổ soạn thảo đã trình bày lại nội dung Điều này

	
	Đề nghị bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ là chứng từ nộp phí vì việc nộp phí đã được thực hiện theo cách thức quy định không cần phải nộp chứng từ
	VP Bộ


	- Tiếp thu

	Điều 17. Sổ đăng ký quốc gia
	
	
	

	1. Giống cây trồng bảo hộ được quản lý vào Sổ đăng ký quốc gia.

2. Cục Trồng trọt có trách nhiệm lập và lưu giữ Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ. Thông tin về Bằng bảo hộ giống cây trồng và những thay đổi trong thời hạn hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng được lưu giữ vào sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.


	
	
	

	Điều 18. Mở rộng quyền của chủ bằng bảo hộ
	
	
	

	Các phương pháp tác động vào giống được bảo hộ (giống ban đầu) để tạo ra giống cây trồng mới có những tính trạng khác biệt với giống ban đầu theo quy định tại điểm 1 khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 gồm: chuyển gen, lai trở lại, chọn lọc biến dị tự nhiên hay nhân tạo hoặc biến dị soma, chọn lọc cá thể biến dị từ quần thể giống ban đầu.
	Đề nghị ghi rõ điểm 1 khoản 23 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là lần sửa đổi, bổ sung vào năm nào?
	Cục SHTT


	- Tiếp thu

	
	CHƯƠNG III. QUYỀN ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG LÀ KẾT QUẢ CỦA NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	Điều 19. Điều kiện, trình tự giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức, cá nhân được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	
	
	

	1. Đại diện chủ sở hữu nhà nước giao cho cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử hoặc báo hoặc tạp chí chuyên ngành của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và thông báo cho các bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hiệp hội ngành nghề liên quan để các tổ chức, cá nhân không phải tổ chức chủ trì nộp hồ sơ đề nghị giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 191b của Luật Sở hữu trí tuệ.

 2. Các thông tin được thông báo công khai theo quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tóm tắt sơ lược, thông tin về giống cây trồng (tên giống, loài cây trồng, các đặc điểm nông sinh học đặc trưng: thời gian sinh trưởng, đặc điểm hình thái, điều kiện sinh thái…); điều kiện của tổ chức, cá nhân được xét giao quyền đăng ký; phương thức giao; cách tiếp cận thông tin.

3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận thông tin chi tiết về giống cây trồng là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này nộp đơn đề nghị gửi tới cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đơn đề nghị phải nêu rõ nội dung cam kết về nghĩa vụ bảo mật thông tin.

  4. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều này nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng tới cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hồ sơ đề nghị giao quyền đăng ký gồm:

a)  Đơn đề nghị giao quyền đăng ký;

b) Báo cáo năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất kinh doanh giống cây trồng (tài liệu chứng minh kèm theo nếu có);

c)  Phương án sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; 

5. Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung. 

Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước ban hành quyết định giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng cho tổ chức, cá nhân có hồ sơ hợp lệ đầu tiên trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đó.

Trường hợp có nhiều hồ sơ đề nghị giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng hợp lệ thì đại diện chủ sở hữu nhà nước quyết định giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân có ngày nộp hồ sơ sớm nhất. Trường hợp có nhiều hồ sơ đề nghị giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng hợp lệ cùng có ngày nộp hồ sơ sớm nhất thì cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ xem xét lựa chọn/xem xét báo cáo đại diện sở hữu nhà nước quyết định.

6. Tổ chức, cá nhân nhận giao quyền đăng ký có nghĩa vụ:

a) Đăng ký bảo hộ trường hợp giống cây trồng chưa được đăng ký bảo hộ hoặc bổ sung căn cứ pháp lý chứng minh quyền đăng ký/quyền sở hữu đối với giống cây trồng mà tổ chức chủ trì đã đăng ký bảo hộ và tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng đó;

b) Thực hiện nghĩa vụ theo khoản 5, 6 Điều 191 Luật Sở hữu trí tuệ;

c) Trả thù lao cho tác giả giống cây trồng theo điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 191 Luật Sở hữu trí tuệ.
	Đề nghị cân nhắc nội dung tại khoản 2 về các thông tin được thông báo công khai
	Cục SHTT


	- Tiếp thu

	
	- Điều 19. Nên cân nhắc các nội dung quy định tại dự thảo.

Lý do: Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) đã quy định giao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì một cách tự động, không bồi hoàn, theo đó việc đưa quy định của Điều này là chưa phù hợp, xem xét nếu cần quy định thì phải quy định trong các văn bản giao nhiệm vụ KHCN.
	Vụ PC


	- Tiếp thu và đã chỉnh lý, trình bày lại nội dung này

	
	Đề nghị quy định cụ thể trình tự thực hiện theo các bước gắn với thời gian từ thông báo của chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, thành lập hội đồng thẩm định, quyết định giao quyền, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử,…
	VP Bộ


	- Tiếp thu và đã chỉnh lý, trình bày lại nội dung này

	
	Khoản 2 Điều 19 và nội dung tại Điều 20 quy định thông báo công khai thông tin về giống bao gồm “đặc điểm nông sinh học đặc trưng” chỉ phù hợp với cây nông nghiệp, không phù hợp với đối tượng cây lâm nghiệp cần phải có các đặc điểm lâm học đặc trưng, đặc điểm phân bố, sinh thái loài và quần thể
	Tổng cục Lâm nghiệp


	- Tiếp thu và đã chỉnh lý, trình bày lại nội dung này

	Điều 20. Công bố công khai thông tin giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	
	
	

	Đại diện chủ sở hữu nhà nước giao cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công khai trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử hoặc báo hoặc tạp chí chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tên giống, loài cây trồng, các đặc điểm nông sinh học đặc trưng: thời gian sinh trưởng, đặc điểm hình thái, điều kiện sinh thái…) trong trường hợp không giao được quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo theo khoản 1 Điều 2 của Nghị định này và thực hiện xã hội hóa đối với giống cây trồng trên.
	
	
	

	Điều 21. Báo cáo thực hiện quyền, biện pháp bảo vệ và phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa giống cây trồng là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	
	
	

	1. Định kỳ hằng năm, chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nghĩa vụ nộp báo cáo cho cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các nội dung sau:

a) Tình hình khai thác thương mại, đánh giá hiệu quả của việc khai thác giống cây trồng; 

b) Tổng số tiền, lợi nhuận mà tổ chức chủ trì đã nhận được từ việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu, góp vốn bằng bảo hộ giống cây trồng và việc trả thù lao cho tác giả, phân chia lợi nhuận, kèm theo báo cáo tài chính của tổ chức chủ trì;

c) Các biện pháp bảo vệ quyền đang thực hiện.

2. Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm lưu giữ và bàn giao đúng giống cây trồng đã được nghiên cứu, chọn tạo, phát hiện và phát triển từ nhiệm vụ trên cho tổ chức, cá nhân khác trong trường hợp chuyển giao chủ sở hữu giống cây trồng.
	
	
	

	Điều 22. Cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	
	
	

	1. Thời gian hợp lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 191b của Luật Sở hữu trí tuệ được xác định là kết thúc bốn năm kể từ ngày cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật về khoa học và công nghệ ban hành quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 191b Luật Sở hữu trí tuệ đồng thời thông báo cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về quyết định được ban hành.

3. Quyết định tại khoản 2 Điều này phải nêu rõ phạm vi và các điều kiện tổ chức, cá nhân khác được sử dụng bao gồm:

a) Quyền sử dụng giống cây trồng độc quyền hoặc không độc quyền;

b) Quyền sử dụng chỉ được thực hiện giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu của việc cho phép sử dụng;

c) Tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác.
	Tại  khoản 1 Điều  22 về việc cho  phép  tổ chức,  cá  nhân  khác  sử dụng giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước: Ngoài quy định cho các loài cây hằng năm như lúa, ngô, khoai, sắn, vv... là bốn năm, đề nghị bổ sung quy định thời gian hợp lý đối với cây lâu năm là 20 (hai mươi) năm kể từ ngày cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng
	Tổng cục Lâm nghiệp:


	- Tiếp thu và đã chỉnh lý

	
Chương IV. CHUYỂN GIAO, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ

	Điều 23. Nội dung hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ
	
	
	

	1. Nội dung hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ bao gồm:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển giao và bên được chuyển giao;

b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

c) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

d) Thời hạn hợp đồng;

đ) Giá chuyển giao quyền sử dụng;

e) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển giao và bên được chuyển giao;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ bao gồm:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

b) Căn cứ chuyển nhượng;

c) Nội dung chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng;

d) Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;

đ) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
	Điều 23 dự thảo Nghị định quy định những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 398 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì “các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng”. Vì vậy, đề nghị chỉnh lý quy định tại Điều 23 dự thảo Nghị định cho phù hợp với Bộ luật Dân sự năm 2015.
	Bộ Tư pháp


	

	Điều 24. Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ
	
	
	

	1. Sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật, bên chuyển nhượng phải nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng tại Cục Trồng trọt và phải nộp lệ phí theo quy định.

2. Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng gồm:

a) Tờ khai đăng ký theo Mẫu tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng làm bằng tiếng Việt hoặc phải dịch ra tiếng Việt, từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc dấu giáp lai;

c) Bản gốc Bằng bảo hộ giống cây trồng của giống được chuyển nhượng;

d) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

3. Trình tự thủ tục

Cục Trồng trọt thẩm định hồ sơ đăng ký trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ để xác định tính hợp lệ của đơn.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt ghi nhận chủ sở hữu mới là bên nhận chuyển nhượng; ghi nhận việc chuyển nhượng quyền chủ sở hữu Bằng bảo hộ giống cây trồng vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ và công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng, trả kết quả cho người nộp đơn (Bằng bảo hộ giống cây trồng với thông tin sau khi ghi nhận việc chuyển nhượng).

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn có nêu rõ lý do.
	
	
	

	
	Đề nghị bãi bỏ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 24 vì việc nộp phí đã được thực hiện theo cách thức quy định không cần phải nộp chứng từ.
	VP Bộ


	- Tiếp thu

	
	Xem xét lại quy định này.

Lý do: Việc chuyển nhượng đã được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, sẽ thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công. Do đó, nội dung này nên để các văn bản pháp luật về tài sản công điều chỉnh.
	Vụ PC 


	- Không tiếp thu, lý do: Luật Sở hữu trí tuệ quy định Chính phủ quy định chi tiết nội dung về chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

	
	Về việc chuyển nhượng,  chuyển  giao  hoặc  bắt  buộc  chuyển  giao  với giống được bảo hộ (Điều 24, 25, 26 và 27): Đề nghị bổ sung quy định pháp lý và chế tài xử lý khi bên nhận chuyển giao không được chuyển giao cho bên thứ 3 trừ khi được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của bên chuyển giao làm cơ sở cho các bên có căn cứ quy định khi chuyển giao giống cây trồng
	Tổng cục Lâm nghiệp


	- Không tiếp thu, lý do: Nghị định này chỉ quy định các nội dung về xác lập quyền đối với giống cây trồng, chế tài xử lý được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác về xử lý vi phạm.

	Điều 25. Thẩm quyền quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng
	
	
	

	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với những giống cây trồng được bảo hộ thuộc các loài cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với những giống cây trồng được bảo hộ sử dụng với mục đích làm thuốc.
	Khoản 2  Điều 25 dự thảo Nghị định quy định “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với những giống cây trồng được bảo hộ sử dụng với mục đích làm thuốc”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 196 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 thì “Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Vì vậy, đề nghị chỉnh lý quy định tại khoản 2  Điều 25 dự thảo Nghị định cho phù hợp
	Bộ Tư pháp


	

	Điều 26. Các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội
	
	
	

	1. Các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 195 của Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm: khắc phục các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm môi trường trên diện rộng.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công khai nhu cầu về giống, tên giống cây trồng, mục đích, lượng giống cần sử dụng, phạm vi, thời gian đáp ứng mục đích chuyển giao và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.
	
	
	

	Điều 27. Nguyên tắc xác định giá đền bù đối với việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng 
	
	
	

	Nguyên tắc xác định giá đền bù đối với việc chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng dựa trên quy định như sau:

1. Bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao tự thỏa thuận;

2. Trường hợp các bên không thỏa thuận được, giá đền bù được xác định như sau:

a) Giá trị của hợp đồng chuyển giao cùng giống đó cho một đối tượng khác tại thời điểm gần nhất, tương ứng với thời gian và số lượng giống bị bắt buộc chuyển giao quyền;

b) Giá trị lợi nhuận của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng thu được từ việc sử dụng giống cây trồng đó tương ứng với khối lượng và thời gian giống phải chuyển giao.

c) Trường hợp không có căn cứ quy định tại điểm a, b khoản này, giá đền bù được xem xét dựa trên chi phí thực tế tạo ra giống cây trồng đó.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trưng cầu tổ chức định giá đền bù hoặc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Hội đồng thẩm định giá đền bù cụ thể cho các trường hợp thuộc khoản 2 Điều này.
	Khoản 3 Điều 27 dự thảo Nghị định quy định “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trưng cầu tổ chức định giá đền bù hoặc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Hội đồng thẩm định giá đền bù cụ thể...”. Đề nghị quy định chi tiết hơn về nội dung này
	Bộ Tư pháp


	

	Điều 28. Thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc
	
	
	

	1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng giống cây trồng có quyền nộp hồ sơ đăng ký nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 195 của Luật Sở hữu trí tuệ. Tổ chức, cá nhân không đạt được thỏa thuận sử dụng giống cây trồng hoặc bị cản trở cạnh tranh có quyền nộp hồ sơ đăng ký nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc trong trường hợp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 195 của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Hồ sơ chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng bao gồm:

a) Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng làm theo Mẫu tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó phải nêu rõ phạm vi và thời hạn nhận chuyển giao bắt buộc;

b) Báo cáo năng lực tài chính để thực hiện việc đền bù cho bên chuyển giao theo quy định.

c) Tài liệu chứng minh yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là có căn cứ xác đáng theo quy định của pháp luật, đối với trường hợp quy định tại b, c khoản 1 Điều 195 của Luật Sở hữu trí tuệ.

d) Giấy ủy quyền theo Mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này trường hợp nộp hồ sơ thông qua đại diện;

đ) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

3. Trình tự, thủ tục chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 195 của Luật Sở hữu trí tuệ:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ nêu tại khoản 2 Điều này;

b) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng và thông báo quyết định cho bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao để thi hành.

4. Trình tự, thủ tục chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 195 của Luật Sở hữu trí tuệ:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ nêu tại khoản 2 Điều này;

b) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng;

c) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ra thông báo, người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng phải trả lời bằng văn bản;

d) Trường hợp người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng không đồng ý với yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng, trong vòng 15 (mười lăm) ngày Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản;

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng nếu yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng phù hợp với quy định và thông báo quyết định cho bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao để thi hành.

e) Trường hợp yêu cầu ra quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng không có căn cứ xác đáng theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 195 của Luật Sở hữu trí tuệ thì ra thông báo từ chối, có nêu rõ lý do từ chối.
	- Bãi bỏ điểm b khoản 2 do không còn phù hợp

- Bổ sung mẫu giấy ủy quyền vào điểm đ khoản 
	Cục SHTT


	

	
	Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bãi bỏ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 28 vì việc nộp phí đã được thực hiện theo cách thức quy định không cần phải nộp chứng từ
	VP Bộ


	- Tiếp thu

	Điều 29. Sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ
	
	
	

	1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 197 của Luật Sở hữu trí tuệ, người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 25 của Nghị định này sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ và phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

2. Quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng:

a) Được sửa đổi khi điều kiện dẫn đến việc ra quyết định chuyển giao bắt buộc đã thay đổi;

b) Bị đình chỉ khi điều kiện dẫn đến việc ra quyết định chuyển giao bắt buộc không còn tồn tại;

c) Bị hủy bỏ khi có căn cứ chứng minh quyết định chuyển giao bắt buộc là trái quy định pháp luật.

3. Hồ sơ yêu cầu sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng gồm các tài liệu sau đây:

a) Văn bản yêu cầu sửa đổi về giá chuyển giao, lượng giống, phạm vi và thời gian chuyển giao; đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ;

b) Tài liệu chứng minh việc sửa đổi, hủy bỏ, đình chỉ hiệu lực quyết định chuyển giao bắt buộc là có căn cứ theo khoản 2 Điều này và không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc;

c) Giấy ủy quyền theo Mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này trong trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện;

d) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

4. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ:

a) Tiếp nhận hồ sơ nêu tại khoản 3 Điều này;

b) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩm định và ban hành quyết định sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng;

c) Trường hợp yêu cầu sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng không có căn cứ xác đáng theo quy định tại Điều 195 của Luật Sở hữu trí tuệ thì ra thông báo từ chối, có nêu rõ lý do từ chối.

d) Thông báo quyết định cho bên chuyển giao bắt buộc và bên nhận chuyển giao để thi hành
	
	
	

	
	Khoản 2 Điều 29 dự thảo Nghị định quy định về các trường hợp sửa đổi, đình chỉ hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực của quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với những giống cây trồng được bảo hộ nhưng chưa quy định rõ hậu quả pháp lý đối với các trường hợp này, vì vậy, đề nghị cân nhắc bổ sung quy định hướng dẫn các trường hợp nêu trên
	Bộ Tư pháp


	

	
	Đề nghị bãi bỏ quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29 vì việc nộp phí đã được thực hiện theo cách thức quy định không cần phải nộp chứng từ.
	VP Bộ


	- Tiếp thu

	Điều 30. Phạm vi quyền của đại diện quyền đối với giống cây trồng
	
	
	

	1. Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng chỉ được thực hiện các dịch vụ trong phạm vi được ủy quyền và được phép ủy quyền lại cho tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng khác, nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người ủy quyền.

2. Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng có quyền từ bỏ hoạt động đại diện quyền đối với giống cây trồng nếu đã chuyển giao một cách hợp pháp công việc đại diện chưa hoàn tất cho tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng khác.

3. Đại diện quyền đối với giống cây trồng không được thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Đồng thời đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền đối với giống cây trồng;

b) Rút đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, tuyến bố từ bỏ sự bảo hộ, rút đơn khiếu nại về việc xác lập quyền đối với giống cây trồng nếu không được bên ủy quyền đại diện cho phép;

c) Lừa dối hoặc ép buộc khách hàng trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng;

d) Sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin liên quan đến đơn đăng ký bảo hộ chưa được công bố bởi Cục Trồng trọt
	
	
	

	Điều 31. Tập huấn về đại diện quyền đối với giống cây trồng
	
	
	

	1. Nội dung tập huấn về đại diện quyền đối với giống cây trồng gồm 02 phần:

a) Pháp luật về quyền đối với giống cây trồng, gồm các quy định pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế, thoả thuận hợp tác mà Việt Nam tham gia;

b) Nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng gồm: kỹ năng áp dụng pháp luật trong việc thực hiện đăng ký bảo hộ, tra cứu, khai thác thông tin bảo hộ giống cây trồng; quy định về khảo nghiệm DUS. 

2. Cục Trồng trọt phê duyệt chương trình tập huấn về đại diện quyền đối với giống cây trồng gồm nội dung, thời gian tập huấn, yêu cầu giảng viên, bộ câu hỏi kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. 

3. Người tham dự đầy đủ nội dung tập huấn và đạt yêu cầu về kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng thì được cấp giấy chứng nhận tập huấn về đại diện quyền đối với giống cây trồng.

 4. Tập huấn về đại diện quyền đối với giống cây trồng:

a) Cục Trồng trọt thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm và chi phí tập huấn;

b) Cục Trồng trọt tổ chức tập huấn về đại diện quyền đối với giống cây trồng và kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo chương trình được Cục Trồng trọt phê duyệt;

c) Cục Trồng trọt cấp Chứng nhận tập huấn về quyền đối với giống cây trồng, đăng tải thông tin lên Website của Cục Trồng trọt.
	Điều 31 dự thảo Nghị định quy định chung về tập huấn về đại diện quyền đối với giống cây trồng bao gồm pháp luật về quyền đối với giống cây trồng và nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng và cấp chung giấy Chứng nhận tập huấn về đại diện quyền đối với giống cây trồng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 66 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 sửa đổi, bổ sung Điều 165 Luật Sở hữu trí tuệ, điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng bao gồm “Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về quyền đối với giống cây trồng từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về quyền đối với giống cây trồng từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng được cơ quan có thẩm quyền công nhận” và “Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng do cơ quan có thẩm quyền tổ chức”. Như vậy, việc tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng được cơ quan có thẩm quyền công nhận không phải là điều kiện bắt buộc đối với tất cả các đối tượng có nhu cầu được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. Vì vậy, đề nghị xem xét lại quy định tại Điều 31 dự thảo Nghị định cho phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ. Mặt khác, khoản 4 Điều 31 dự thảo Nghị định quy định Cục Trồng trọt tổ chức tập huấn về quyền đối với giống cây trồng, đề nghị cân nhắc thêm phương án để thực hiện xã hội hóa hoạt động này
	Bộ Tư pháp


	- Tiếp thu, tổ soạn thảo đã xe xét, cân nhắc và trình bày lại nội dung Điều này, theo đó quy định các nội dung về đào tạo đại diện quyền đối với giống cây trồng

	
	Khoản 7 Điều 165 Luật SHTT (tương ứng Khoản 66 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT) quy định : “Chính phủ quy định chi tiết chương trình đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng, việc kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng”. Tuy nhiên nội dung về chương trình đào tạo pháp luật về quyền đối vơi GCT chưa được chi tiết tại dự thảo Nghị định, do đó đề xuất cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung
	Cục SHTT


	

	
	Đề nghị quy định lại tên TTHC để đảm bảo phù hợp với điểm d, e khoản 6 và khoản 7 Điều 165 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Theo đó, quy định cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền đào đạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng và kiểm tra nghiệp vụ về quyền đối với giống cây trồng.
	VP Bộ


	

	
	Xem xét bổ sung mẫu Giấy chứng nhận tập huấn về quyền đối với giống cây trồng vào phần phụ lục.
	Sở NN Hưng Yên


	- Tiếp thu

	
	Dự thảo quy định: Nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng gồm: kỹ năng áp dụng pháp luật trong việc thực hiện đăng ký bảo hộ, tra cứu, khai thác thông tin bảo hộ giống cây trồng; quy định về khảo nghiệm DUS. Đề nghị bổ sung như sau: Nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng gồm:  kỹ năng áp dụng  pháp  luật  trong  việc  thực  hiện đăng ký bảo  hộ, chuyển nhượng, chuyển giao quyền bảo hộ, tra cứu, khai thác thông tin bảo hộ giống cây trồng; quy định về khảo nghiệm DUS.
	Sở NN Lào Cai


	

	
	Xem xét bổ sung mẫu Giấy chứng nhận tập huấn về quyền đối với giống cây trồng vào phần phụ lục
	Sở NN Hải Phòng


	Tiếp thu

	Điều 32. Ghi nhận, ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng
	
	
	

	1. Tổ chức đáp ứng các điều kiện kinh doanh, hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng có yêu cầu ghi nhận; tổ chức dịch vụ đại diện quyền có thay đổi thông tin tên, địa chỉ của tổ chức hoặc tổ chức dịch vụ đại diện quyền đã hết thời hạn 03 năm kể từ ngày bị xóa tên có yêu cầu ghi nhận lại là tổ chức dịch vụ đại diện quyền nộp 01 bộ hồ sơ cho Cục Trồng trọt. 

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai yêu cầu ghi nhận, ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Mẫu tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Nghị định này

b) Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của thành viên tổ chức đăng ký ghi nhận, ghi nhận lại.

c) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Trình tự, thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt ban hành thông báo ghi nhận, ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng, vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện quyền đối với giống cây trồng; đăng tải trên Website của Cục Trồng trọt. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn có nêu rõ lý do.
	
	
	

	
	Đề nghị tách riêng hai trường hợp ghi nhận và ghi nhận lại quyền đối với giống cây trồng. Trong đó, với từng trường hợp ghi nhận lại quyền đối với giống cây trồng cần quy định thành phần hồ sơ, các bước và thời gian thực hiện phù hợp, đảm bảo đơn giản hơn trường hợp ghi nhận mới.
	VP Bộ


	- Tiếp thu

	Điều 33. Xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng
	
	
	

	1. Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng bị xóa tên trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện quyền đối với giống cây trồng trong các trường hợp sau đây:

a) Từ bỏ kinh doanh dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng;

b) Không còn đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ;

c) Vi phạm quy định tại điểm 4 khoản 66 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ hoặc khoản 3 Điều 29 của Nghị định này;

d) Có sai phạm nghiêm trọng trong khi tiến hành dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, xã hội;

đ) Lợi dụng danh nghĩa đại diện quyền đối với giống cây trồng để thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản 1 Điều 29 của Nghị định này.

2. Trường hợp Tổ chức dịch vụ đại diện quyền vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này bị cơ quan có thẩm quyền đề nghị xử lý bằng hình thức xoá tên, Cục Trồng trọt thực hiện các thủ tục sau: 

a) Ban hành quyết định xoá tên Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; 

b) Xoá tên khỏi Sổ đăng ký quốc gia về đại diện quyền đối với giống cây trồng; 

c) Đăng tải trên Website của Cục Trồng trọt.

3. Việc xem xét yêu cầu ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện quyền đối với giống cây trồng trong trường hợp đã bị xóa tên theo quy định tại khoản 2 Điều này chỉ được tiến hành sau thời hạn ba (03) năm, kể từ ngày bị xóa tên.
	Đề nghị cân nhắc lược bỏ nội dung tại khoản 3, lý do: việc xem xét yêu cầu ghi nhận lại tổ chức đại diện GCT sau 3 năm kể từ ngày bị xóa tên đối với trường hợp a, b hoặc đối với trường hợp c khoản 1 Điều 33 là không phù hợp, “chế tài” quá nặng cho tổ chức đại diện; ví dụ năm 2022 tổ chức đại diện không còn đáp ứng đầy đủ điều kiện và bị xóa lên nhưng nếu trong năm 2023 đã khôi phục và đáp ứng đủ điều kiện thì việc tổ chức đại diện yêu cầu ghi nhận là hoàn toàn chính đáng, phù hợp.
	Cục SHTT


	- Tiếp thu, tổ soạn thảo đã cân nhắc để trình bày lại nội dung này

	Điều 34. Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng
	
	
	

	1. Cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại điểm 6 khoản 66 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng;  Người có Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bị rách, bẩn, phai mờ đến mức không thể sử dụng được hoặc người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đã hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định này có quyền yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề.

 2. Hồ sơ gồm:

a) Đơn yêu cầu cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng;

b) Bản sao chụp Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân (trừ trường hợp cấp lại);

c) Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao chứng thực hoặc bản chính xuất trình để đối chiếu) (trừ trường hợp cấp lại);

d) Bản sao Chứng nhận tập huấn về quyền đối với giống cây trồng (trừ trường hợp cấp lại);

đ) 01 ảnh 3x4;

e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Trình tự, thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt ban hành quyết định cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện quyền đối với giống cây trồng; đăng tải trên Website của Cục Trồng trọt. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn có nêu rõ lý do.
	- Đề nghị xóa “điểm 6” để nội dung trích dẫn được phù hợp.

- Đề nghị tách nội dụng cấp lại tại khoản 1 thành một khoản riêng để quy định cấp và cấp lại được phân biệt rõ ràng
	Cục SHTT


	- Tiếp thu

	
	- Đề nghị tách riêng hai trường hợp cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. Theo đó, thành phần hồ sơ, các bước và thời gian thực hiện việc cấp lại phải đảm bảo đơn giản hơn trường hợp cấp mới.

- Bãi bỏ thành phần hồ sơ quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều 34 và bổ sung thông tin tại Đơn để cơ quan thực hiện giải quyết TTHC tra cứu, xác minh; bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 34 vì việc nộp phí đã được thực hiện theo cách thức quy định không cần phải nộp chứng từ.
	VP Bộ


	- Tiếp thu

	
	Xem xét bổ sung mẫu Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng vào phần phụ lục.
	Sở NN Hưng Yên


	Tiếp thu

	
	Xem xét bổ sung mẫu Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng vào phần phụ lục
	Sở NN Hải Phòng


	Tiếp thu

	Điều 35. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng
	
	
	

	1. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng bị thu hồi Chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

a) Từ bỏ hoạt động đại diện quyền đối với giống cây trồng;

b) Không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 6 khoản 66 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

c) Vi phạm quy định tại điểm 4 khoản 66 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ hoặc khoản 3 Điều 29 của Nghị định này;

d) Có sai phạm nghiêm trọng trong khi hành nghề đại diện quyền đối với giống cây trồng, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, xã hội;

đ) Lợi dụng danh nghĩa đại diện quyền đối với giống cây trồng để thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản 1 Điều 29 của Nghị định này.

2. Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề 

Khi có căn cứ thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này, Cục Trồng trọt thực hiện các thủ tục sau đây:

a) Ban hành quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Xoá tên khỏi Sổ đăng ký quốc gia về người đại diện quyền đối với giống cây trồng; 

c) Đăng tải trên Website của cơ quan bảo họ giống cây trồng.

3. Việc xem xét yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng trong trường hợp đã bị thu hồi theo quy định tại khoản 2 Điều này chỉ được tiến hành sau thời hạn ba (03) năm, kể từ ngày bị thu hồi.
	Đề nghị xóa “điểm 6” tại điểm b và “điểm 4” tại điểm c để nội dung trích dẫn được phù hợp.
	Cục SHTT


	- Tiếp thu

	Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

	Điều 36. Điều khoản chuyển tiếp
	
	
	

	Đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp đơn.
	Khoản 8 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 đã có quy định chuyển tiếp đối với đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng đã nộp trước ngày Luật này có hiệu lực (01/01/2023), Điều 36 dự thảo Nghị định cũng không quy định chi tiết hơn khoản 8 Điều 4 của Luật, vì vậy, đề nghị rà soát, chỉnh lý cho phù hợp.
	Bộ Tư pháp


	- Tiếp thu

	
	Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với các trường hợp đã được cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng trước khi Nghị định được ban hành và còn giá trị hiệu lực
	Sở NN Hưng Yên


	- Tiếp thu

	Điều 37. Hiệu lực thi hành
	
	
	

	1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Nghị định này bãi bỏ các quy định tại các văn bản sau đây: 

a) Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

b) Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT, ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp  & PTNT hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

c) Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT, ngày 22 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

d) Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.
	
	
	

	Điều 38. Điều khoản thi hành
	
	
	

	1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này
	
	
	



